
TT Mã SV Ngày sinh
Lớp

ngành 1
Ngành 1 Ngành 2

1 20111133508 Đỗ Thị Trà My 12/08/2002 ĐH10MK5 Marketing Luật

2 20111011355 Dương Thành Trung 18/07/2002 ĐH10KE4 Kế toán Luật

3 20111124109 Lê Minh Châu 18/03/2002 ĐH10QB Quản lý biển Luật

4 20111107769 Đặng Thu Thảo 14/09/2002 ĐH10QM1
Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Luật

5 20111112400 Hà Lộc An 17/07/2002 ĐH10QĐ4 Quản lý đất đai Luật

6 20111112999 Nguyễn Đức Chiến 28/11/2002 ĐH10QĐ5 Quản lý đất đai Luật

7 20111203803 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 20/11/2002 ĐH10MK7 Marketing Quản lý đất đai

8 20111138789 Nguyễn Thu Hằng 23/12/2002 ĐH10KE2 Kế toán Quản lý đất đai

9 20111010507 Lê Thị Hương Quỳnh 19/12/2002 ĐH10KE2 Kế toán Quản lý đất đai
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ngành 1
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10 20111184134 Nguyễn Tuệ Anh 09/01/2002 ĐH10QTKD9
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành
Quản lý đất đai

11 20111061085 Nguyễn Minh Hoàng 05/03/2002 ĐH10C3 Công nghệ thông tin Bất động sản

12 20111173571 Nguyễn Đỗ Việt Phương 19/05/2002 ĐH10LA2 Luật Quản lý đất đai

13 20111174149 Đỗ Khả Quang 06/08/2002 ĐH10LA4 Luật Quản lý đất đai

14 20111011477 Vũ Ngọc Bách 27/02/2002 ĐH10KE5 Kế toán Công nghệ thông tin

15 20111117675 Đồng Tiến Đạt 20/11/2002 ĐH10QĐ2 Quản lý đất đai Công nghệ thông tin

16 20111079878 Lê Hồng Phong 15/08/2002 ĐH10M1
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
Công nghệ thông tin

17 20111143254 Nguyễn Thị PhươngThảo 24/10/2002 ĐH10QTDL8
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành
Kế toán

18 20111113131 Vũ Tiến Sơn 01/08/2001 ĐH10QĐ5 Quản lý đất đai Quản trị kinh doanh

19 20111074272 Phùng Đức Thắng 03/10/2002 ĐH10QM1
Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ

20 20111069811 Dương Nhật Anh 11/07/2000 ĐH10C5 Công nghệ thông tin
Biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững

21 20111112967 Nguyễn Minh Cát Lâm 14/02/2002 ĐH10QĐ5 Quản lý đất đai Ngôn ngữ Anh

Tổng số: 21 sinh viên
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